Ngày 10/11/2006, tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của vàng và ngoại tệ trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam” do Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long đồng tổ chức. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các nhà tạo lập chính sách, các cán bộ khoa học của các bộ, ngành, viện nghiên cứu trong nước và các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý. Sau đây xin lược trích những nội dung chủ yếu mà các đại biểu đã quan tâm thảo luận: 

I. Biến động của thị trường vàng và tác động đến điều hành CSTT tại Việt Nam 

Do ảnh hưởng của khủng hoảng dầu lửa vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, giá vàng thế giới đạt mức kỷ lục 850 USD/ounce vào tháng 10/1980, sau đó liên tục giảm và xuống dưới 260 USD/ounce vào giữa năm 1999. Nhờ biện pháp chống bán phá giá, nên giá vàng phục hồi dần, nhưng đã tăng mạnh sau sự kiện 11/9/2001 và đạt đỉnh điểm 730 USD/ounce vào ngày 12/5. Khi đó, giá vàng trong nước cũng lên tới 1,5 triệu đ/chỉ. Giá vàng tăng đã ảnh hưởng đến tâm lý người dân về giá trị VND, tác động đến thị trường bất động sản, qua đó tác động gián tiếp đến giá cả hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, do tỷ giá trong thời gian qua biến động ít nên đã hạn chế sức ép tăng giá trong nước. 

Tại Việt Nam, vàng được đưa vào lưu thông rất đa dạng về chủng loại và mẫu mã, nhưng thị trường vàng trong nước phụ thuộc vào vàng nhập khẩu, cả về khối lượng và giá cả. Hàng năm, nước ta nhập khoảng 60 tấn vàng, đáp ứng trên 90% nhu cầu trong nước, nhưng vàng không ảnh hưởng đến mục tiêu điều hành CSTT, mặc dù một bộ phận người dân vẫn sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán mua bán nhà đất, cất trữ vàng làm tài sản hộ thân, gửi ngân hàng và vay vốn bằng vàng tại ngân hàng. Trên thực tế, tỷ trọng vàng sử dụng trong thanh toán cũng như giao dịch gửi và vay ngân hàng là không đáng kể so với M2, tổng vốn huy động và cho vay tại các TCTD. Hơn nữa, NHNN chỉ có thể can thiệp vào thị trường vàng thông qua biện pháp hành chính và quản lý như cấp phép nhập khẩu vàng, bán vàng ra để can thiệp, chứ không thể sử dụng công cụ CSTT để điều hành thị trường này. 

Do giá vàng tăng cao, người dân có xu hướng chuyển từ tiết kiệm và mua chứng chỉ VND có bảo đảm bằng vàng sang hình thức mua chứng chỉ bằng vàng. So với cuối tháng 12/2005, tại Tp. Hồ Chí Minh, tiền gửi dưới hình thức chứng chỉ bằng vàng trong sáu tháng đầu năm tăng 66,8%, tiền gửi VND bảo đảm theo giá vàng giảm 31,5%, dư nợ cho vay bằng vàng và cho vay VND bảo đảm bằng giá vàng trong sáu tháng đầu năm giảm lần lượt 17,7% và 24,4%. 

1. Các biện pháp của NHNN 

NHNN đã kịp thời cấp giấy phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị kinh doanh vàng nhằm tạo nguồn cung ổn định cho thị trường, cho phép các NHTM và doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện giao dịch vàng tài khoản theo thông lệ quốc tế, góp phần giảm nhu cầu vàng vật chất và phòng ngừa rủi ro do biến động của giá vàng, khuyến cáo người dân thận trọng trước biến động của giá vàng, cho phép thành lập kho ngoại quan vàng tại Sóc Sơn, Hà Nội. Mặt khác, NHNN đã công bố và thực hiện việc bán ngoại tệ cho các công ty vàng bạc nếu có nhu cầu, nên các đơn vị kinh doanh vàng đã nhanh chóng nhập khẩu trên 10 tấn vàng góp phần ổn định giá vàng trong nước. 

2. Một số khuyến nghị 

Tiếp tục bán ngoại tệ và kịp thời cấp phép nhập khẩu cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường vàng trong nước, mở rộng đối tượng được nhập khẩu vàng nhằm tránh đầu cơ và buôn lậu qua biên giới; giảm thuế nhập khẩu vàng nhất là vàng nguyên liệu. 
Nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu thị trường vàng trong từng thời kỳ, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thị trường vàng quốc tế và trong nước, khuyến cáo người tiêu dùng về rủi ro khi mua bán vàng và giữ tài sản bằng vàng; 
Tăng cường đào tạo nghề, nhất là cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề; 
Xúc tiến thành lập trung tâm kiểm định chất lượng vàng, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, khuyến khích các nhà sản xuất vàng xây dựng uy tín, phát triển thương hiệu vàng nhằm giảm tình trạng độc quyền của vàng SJC trên thị trường trong nước như hiện nay. 

II. Vấn đề đô la hóa tại Việt Nam 
Trong những năm gần đây, tiền gửi ngoại tệ (chủ yếu là USD) tại các NHTM tại Việt Nam tăng nhanh và hiện nay chiếm trên 30% tổng tiền gửi. Theo đánh giá của IMF, một nền kinh tế bị đô la hóa nếu tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ chiếm trên 30% tổng tiền gửi hoặc chiếm trên 30% tổng phương tiện thanh toán. Tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ cho vay ngoại tệ tăng chậm và hiện nay chiếm trên 20% là điều không đáng lo ngại. Có nhiều yếu tố tác động đến tốc độ tăng tiền gửi ngoại tệ, bao gồm: 
Nguồn ngoại tệ trong nước ngày càng tăng, làm tăng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng; 
Sự khác biệt về lợi nhuận thực tế và động cơ đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nhất là trước những kỳ vọng về lạm phát trong nước; 
Xuất khẩu tăng mạnh cùng với tỷ lệ kết hối giảm dần xuống 0% hiện nay đã góp phần tăng doanh thu ngoại tệ cho các doanh nghiệp xuất khẩu. 

1. Giải pháp hạn chế tình trạng đô la hóa 

Điều kiện tiên quyết để hạn chế tình trạng đô la hóa là phải duy trì lạm phát thấp và lãi suất thực dương đối với tiền gửi trong nước, đồng thời cần quan tâm đến một số vấn đề sau: 
a) Đối với CSTT 

-Tiếp tục đổi mới chính sách nhằm khuyến khích các nguồn ngoại tệ chuyển về nước, gửi vào hệ thống ngân hàng đồng thời với tăng cường môi trường pháp lý, tiến tới mục tiêu trên đất Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam ; 
- NHTW phải rất linh hoạt trong việc lựa chọn và thay đổi mục tiêu trung gian trong điều hành CSTT; 
- Lựa chọn cơ chế điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp nhằm giảm dần tình trạng đô la hóa; 
- Nâng cao hiệu quả của NHTW trong việc kiểm soát tiền tệ thông qua các công cụ CSTT, đồng thời phát triển thị trường tiền tệ nhằm đảm bảo sự lưu chuyển tiền tệ thông suốt và khắc phục tình trạng phân tách thị trường tiền tệ như hiện nay; 
- Xây dựng quy trình quản lý dự trữ ngoại hối theo thông lệ quốc tế, xác định mức dự trữ ngoại hối phù hợp. Điều chỉnh cơ cấu dự trữ quốc gia theo hướng đa dạng hóa và giảm sự phụ thuộc vào USD, hoàn thiện các chế tài như giới hạn vay nợ, tỷ lệ dự trữ, quy định về kế toán và kiểm toán; 
- Công khai hóa số liệu dự trữ ngoại hối nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý dự trữ ngoại hối, tạo lập niềm tin của dân chúng vào việc ổn định tỷ giá và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. 
b) Đối với thị trường ngoại tệ 
- Triển khai thêm một bước trong lộ trình linh hoạt hóa tỷ giá, đó là tự do hóa điểm hoán đổi theo thông lệ quốc tế, cho phép các TCTD được tự xác định tỷ giá kỳ hạn và điểm hoán đổi trên cơ sở chênh lệch lãi suất giữa USD và VND tại TCTD; 
- Cho phép các TCTD thực hiện linh hoạt các công cụ bảo hiểm biến động tỷ giá như quyền chọn VND để các TCTD và khách hàng thích nghi dần với cơ chế tỉ giá linh hoạt và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh; 
- Cho phép mở rộng đối tượng thí điểm mua bán ngoại tệ tiền mặt theo tỷ giá thoả thuận và mở rộng biên độ tỷ giá vào một thời điểm thích hợp. 

III. Một số vấn đề về tự do hóa tài khoản vốn tại Việt Nam 

Trong quá trình hội nhập và mở cửa nền kinh tế trong nước, tự do tài khoản vốn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Tự do hóa tài khoản vốn tạo điều kiện tiếp cận các luồng vốn quốc tế, tăng đầu tư trong nước, tạo ra tác động lan truyền đến những phần còn lại của nền kinh tế nhờ chuyển giao công nghệ và phát riển thị trường tài chính. Tuy nhiên, tự do hóa tài khoản vốn cũng gây ra những rủi ro đáng kể nếu chính sách kinh tế vĩ mô không nhất quán và khả năng kiểm soát tài chính kém. 

Kinh nghiệm các nước ASEAN cho thấy, việc tự do hóa giao dịch vốn quá nhanh khi nền kinh tế trong nước chưa chuẩn bị đủ điều kiện có thể dẫn tới sự gia tăng luồng vốn nước ngoài quá mức và bóp méo cấu trúc kinh tế trong nước, gây ra mất cân đối giữa nguồn vốn và đầu tư, giữa ngoại tệ huy động và nhu cầu sử dụng vốn, tạo nên sự thiếu hụt nghiêm trọng khi có biến động của thị trường tài chính quốc tế và có thể gây đổ vỡ hệ thống tài chính. 

Để thực hiện tự do hóa tài khoản vốn, cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, triệt để cải cách hệ thống ngân hàng, có hệ thống tài chính đủ mạnh, có hệ thống giám sát tài chính hiệu quả. Đồng thời, việc tự do hóa tài khoản vốn phải phù hợp với sự phát triển của thị trường chứng khoán và phải theo dõi được số liệu thống kê tài khoản vốn một cách cập nhật. 

Một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam 

- Thực hiện kiểm soát một cách thận trọng luồng vốn nước ngoài ngắn hạn thông qua việc quản lý chặt chẽ các hoạt động thanh toán quốc tế của các NHTM, theo đó các NHTM phải báo cáo đầy đủ và kịp thời các giao dịch vay vốn ngắn hạn, quản lý chặt chẽ hoạt động vay vốn nước ngoài của các doanh nghiệp; 
- Xây dựng và củng cố năng lực phân tích tài chính và quản trị tài chính của doanh nghiệp, hoàn thiện cơ sở pháp lý trước khi tự do hoá tài khoản vốn; 
- Chuyển dịch cơ cấu đầu tư nước ngoài trực tiếp theo hướng phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lãnh thổ và yêu cầu đổi mới công nghệ trong xu thế hội nhập; 
- Sớm hoàn thiện các văn bản pháp lý theo hướng đơn giản hóa các thủ tục và cho phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu và mua cổ phần của các doanh nghiệp trong nước, cho phép nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền về nước sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và báo cáo đầy đủ về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo thông lệ quốc tế; 
- Nâng cao năng lực của NHNN về thanh tra giám sát hoạt động ngân hàng theo hướng cải thiện chất lượng, nội dung, phương pháp thanh tra theo nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế; 
- Phát triển thị trường vốn trong nước theo hướng đẩy mạnh cổ phần hóa và mở rộng phạm vi tham gia của nhà đầu tư nước ngoài; 
- Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chính xác về các giao dịch vốn, có giải pháp cần thiết để tập hợp số liệu và đánh giá, phân tích hoạt động giao dịch vốn. 

Trên đây là những nét chính của Hội thảo “Vai trò của vàng và ngoại tệ trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam”, xin thông tin để các bạn cựng tham khảo. 
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